
Mục tiêu đầu tư Quy mô đầu tư Sự phù hợp QH TMĐT NSTW

20.568 20.568

1 4.070 4.070

Tuyến H22 từ điểm giữa

Tuyến T6 đến đất ông Nguyễn

Trung

Xã Trung 

Khánh 

Vĩnh

2025

Hiện trạng đường mòn đất rộng bình quân 3m, sình

lầy, nhiều ổ gà. Phục vụ đi lại, vận chuyển trong

sản xuất của khoảng 55 hộ dân (trong đó có 80%

người ĐBDTTS) và kết nối giữa các tuyến đường

giao thông trong khu vực sản xuất

Đầu tư mới đường BTXM dài

khoảng 800m, nền đường rộng 5,0

m; mặt đường rộng 3,5m 

Phù hợp quy hoạch sử dụng đất được

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số

1650/QĐ-UBND ngày 16/6/2025 

2.200 2.200

Đường từ rẫy ông Lý Trung

Hiếu đến rẫy ông Hoàng Thế

Hữu

Xã Trung 

Khánh 

Vĩnh

2025

Hiện trạng đường đất rộng bình quân 3m-4m, sình

lầy, nhiều ổ gà. Việc đầu tư truyến đường hỗ trợ

xây dựng CSHT giao thông đồng bộ, kết nối hệ

thống giao thông giữa các vùng sản xuất và đáp

ứng nhu cầu phát triển sản xuất, nâng cao đời sống

vật chất của các hộ ĐBDTTS trên địa bàn xã

Đầu tư mới đường BTXM dài

khoảng 650m, nền đường rộng 5,0

m; mặt đường rộng 3,5m 

Phù hợp quy hoạch sử dụng đất được

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số

1650/QĐ-UBND ngày 16/6/2025 

1.870 1.870

2 4.500 4.500

Tuyến đường từ nhà ông Cao

Lý vào khu sản xuất thôn A

Xay

Xã Tây 

Khánh 

Vĩnh

2025

Hiện trạng đường đất rộng 3-4m, sình lầy, nhiều ổ

gà, sản phẩm sau thu hoạch đường vận chuyển khó

khăn. Việc đầu tư truyến đường là rất cấp thiết,

giúp hoàn thiện CSHT giao thông đồng bộ, đáp ứng

nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng nông sản, phát

triển sản xuất, nâng caothu nhập, cải thiện đời sống

vật chất cho khoảng 40 hộ dân, với diện tích

khoảng 80ha (trong đó có 80% người ĐBDTTS) ;

kết nối các tuyến đường giao thông, giữa các khu

vực sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của

địa phương và hoàn thành Tiêu chí số 02 về xây

dựng nông thôn mới.

Đường BTXM dài khoảng 1000m,

nền đường rộng 5,0 m; mặt đường

rộng 3,5 m; kết hợp với hệ thống

thoát nước

Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày

25/10/2024 và Quyết định số 1650/QĐ-

UBND ngày 16/6/2025 của UBND tỉnh

Khánh Hoà.

2.300 2.300

Xã Trung Khánh Vĩnh  (TTr số 24/TTr-UBND ngày 12/9/2025 của UBND xã)

Xã Tây Khánh Vĩnh  (CV số 429/UBND-KT ngày 15/9/2025 của UBND xã)

Dự án 4 - Tiểu dự án 1: Đầu tư CSHT thiết yếu, phục vụ sản xuất đời sống 

Phụ lục IV

DANH MỤC ĐẦU TƯ BỔ SUNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

(Kèm theo Tờ trinh số                /TTr-UBND ngày         /11/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

ĐVT: triệu đồng

S

T

T

Địa phương/

danh mục đầu tư

Địa 

điểm

Thời 

gian 

thực 

hiện

Thông tin dự án
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S

T

T

Địa phương/

danh mục đầu tư

Địa 

điểm

Thời 

gian 

thực 

hiện

Thông tin dự án
Dự kiến nguồn vốn 

đầu tư 

Đường từ rẫy ông Thoại vào 

khu sản xuất suối Đa Trang

Xã Tây 

Khánh 

Vĩnh

2025

Hiện trạng đường đất rộng 3-4m, sình lầy, nhiều ổ

gà, sản phẩm sau thu hoạch đường vận chuyển khó

khăn. Việc đầu tư truyến đường là rất cấp thiết,

nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng

nông sản, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập,

cải thiện đời sống vật chất cho khoảng 45 hộ dân,

diện tích khoảng 100ha (trong đó có 90% người

ĐBDTTS) ; kết nối các tuyến đường giao thông,

giữa các khu vực sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh

tế-xã hội của địa phương và giúp hoàn thiện CSHT

giao thông đồng bộ, hoàn thành Tiêu chí số 02 về

xây dựng nông thôn mới.

Đường BTXM dài khoảng 1000m,

nền đường rộng 5,0 m; mặt đường

rộng 3,5 m; kết hợp với hệ thống

thoát nước

Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày

25/10/2024 và Quyết định số 1650/QĐ-

UBND ngày 16/6/2025 của UBND tỉnh

Khánh Hoà.

2.200 2.200

3 2.700 2.700

Nâng cấp đường từ cầu treo

liên xã Khánh Nam -Cầu Bà

đi suối A Xay

Xã Nam 

Khánh 

Vĩnh

2025

Hiện trạng là đường BTXM xuống cấp, mặt đường

trơ đá, rộng khoảng 3,5m, trong khu vực dân cư

thôn Đá Trắng.

Người dân di lại khó khăn do mặt đường trơ đá lớn,

lỗi lõng nhiều ổ gà ổ voi...

Phục vụ nhu cầu đi lại của người dân nhằm phát

triển sản xuất và nâng cao đời sống kinh tế của

nhân dân địa phương. Kết nối giao thương giữa các

xã Nam Khánh Vĩnh và Tây Khánh Vĩnh

Quy mô:  

- Chiều dài tuyến khoảng 660m; mặt

đường 3.5m BTXM.

- Hệ thống thoát nước: Làm mới 3

cống tròn (2 cống D100 - 1 cống

D80). Bổ sung rãnh bê tông + gia cố

lề vị trí rãnh + trồng cọc tiêu

- An toàn giao thông.

Quyết định số số 2785/QĐ-UBND

ngày 25/10/2024 của UBND tỉnh

Khánh Hòa 

1.500 1.500

Nâng cấp, sửa chữa tuyến số 8 

đoạn từ Quốc lộ 27C đến rẫy 

ông Hà Rưng 

Xã Nam 

Khánh 

Vĩnh

2025

Hiện trạng là đường BTN xuống cấp, mặt đường

trơ đá, lồi lõm, mặt đường rộng khoảng 3,5m, trong

khu vực đông dân cư thôn Đá Bàn. 

Tuyến đường tiếp gáp QL27C vào Khu dân cư Cầu

Bà mới và khu sản xuất thôn Đá Bàn.

Việc sửa chữa tuyến nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại

cấp bách của gần 300 hộ dân khu vực nhằm giúp

cho người dân đi lại, sinh hoạt sản xuất được thuận

lợi. 

Quy mô: 

- Chiều dài tuyến đường BTN dài

khoảng 700m.

- Mặt đường BTN rộng 3,5m. 

- Gia cố lề 0,5-0,75m

- Bố trí hệ thống thoát nước

- An toàn giao thông

Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày

25/10/2024 của UBND tỉnh Khánh Hòa 
1.200 1.200

Xã Nam Khánh Vĩnh  (CV số 394/UBND-KT ngày 19/5/2025 của UBND xã)
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S

T

T

Địa phương/

danh mục đầu tư

Địa 

điểm

Thời 

gian 

thực 

hiện

Thông tin dự án
Dự kiến nguồn vốn 

đầu tư 

4 4.598 4.598

Nối tiếp đường khu 21 hộ 

thôn Dốc Gạo

Xã 

Khánh Sơn
2025

Hiện trạng: Đường đất dài khoảng 500m, mặt

đường rộng 2.5-3m phục vụ cho khoảng 20 hộ dân.

Vào mùa mưa thường hay bị sạt lở, lầy lội khó

khăn trong việc đi lại.

Do đó việc đầu tư tuyến đường BTXM là cần thiết

để phục vụ việc đi lại và hoạt động giao thương của

người dân trong vùng

- Đường GTNT cấp IV, chiều dài

khoảng 500m

Bề rộng mặt đường BTXM: 3,5 m;

lề đường gia cố BTXM rộng: 0,75m

x 2 = 1,5m

- Bố trí rãnh xây dọc tuyến kết hợp

cống ngang đường để đảm bảo thoát

nước cho tuyến

Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày

18/5/2025 của UBND huyện Khánh

Sơn cũ

2.300 2.300

Nối tiếp đường BTXM vào 

khu sản xuất Tà Lương

Xã 

Khánh Sơn
2025

Hiện trạng: Đường đất, có suối nhỏ băng ngang nên

ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa

của người dân.

- Kết nối giao thông từ khu sản xuất ra đường

chính liên xã trước sáp nhập và kết nối với đường

TL9(ĐT 656), nâng cao hiệu quả vận chuyển nông

sản

- Đường GTNT cấp IV, chiều dài

khoảng 700m

Bề rộng mặt đường BTXM: 3,5 m;

lề đường gia cố BTXM rộng: 0,75m

x 2 = 1,5m; lề đất rộng 0,5mx2=1,0m

- Bố trí cống thoát nước ngang

đường trên tuyến 

Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày

18/5/2025 của UBND huyện Khánh

Sơn cũ

2.298 2.298

5 2.100 2.100

Nâng cấp đường BTXM và

mương thoát nước từ trường

TH&THCS xã Tây Khánh

Sơn đi vào khu sản xuất

Xã Tây 

Khánh Sơn
2025

 - Hoàn thiện cơ sở hạ tầng, lưu thông hảng hóa, 

như nhu cầu đi lại của nhân dân trong vùng được 

thuận lợi

-Hướng tới mục tiêu xã đạt chuẩn nông thôn mới 

Đường GTNT cấp IV, chiều dài

0,5km

Bề rộng mặt đường BTXM: 4 m; lề

đường gia cố BTXM rộng: 0,75m x

2 = 1,5m; lề đất rộng 0,5mx2=1,0m;

Mương thoát nước 1 bên tuyến

QĐ số 793/QĐ-UBND ngày 21/4/2025

của UBND huyện Khánh Sơn (cũ)
2.100 2.100

6 2.600 2.600

Đường nội đồng khu dân cư

C3 nhà ông Y Gốn tới suối,

thôn Buôn Sim

Xã Tây 

Ninh Hòa
2025

Đường đất hiện trạng rộng 5m đến 6m.

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông xã Tây Ninh

Hòa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông,

vận chuyển hoa màu, đi lại của đồng bào DTTS.

Chiều dài 430m, nền đường rộng

5m. Mặt đường BTXM rộng 3,5m,

đá 2x4cm, dày 20cm, nền móng đa

4x6cm, cát tạo phẳng; lề đắp đất mỗi 

bên rộng 0,75m. 

Phù hợp quy hoạch đất tại Quyết định

số 1653/QĐ-UBND ngày 17/6/2025

của UBND tỉnh Khánh Hòa.

1.300 1.300

Đường từ ngã ba Buôn Sim

đến đất ông Lương thôn Buôn

Sim

Xã Tây 

Ninh Hòa
2025

Đường đất hiện trạng rộng 5m đến 6m.

Hoàn chỉnh mạng lưới giao thông xã Tây Ninh

Hòa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông,

vận chuyển hoa màu, đi lại của đồng bào DTTS.

Chiều dài 420m, nền đường rộng

5m. Mặt đường BTXM rộng 3,5m,

đá 2x4cm, dày 20cm, nền móng đa

4x6cm, cát tạo phẳng; lề đắp đất mỗi 

bên rộng 0,75m. 

Phù hợp quy hoạch đất tại Quyết định

số 1653/QĐ-UBND ngày 17/6/2025

của UBND tỉnh Khánh Hòa.

1.300 1.300

Xã Tây Ninh Hòa  (CV số 560/UBND ngày 15/9/2025 của UBND xã)

Xã Khánh Sơn  (CV số 1781/UBND ngày 10/10/2025 của UBND xã)

Xã Tây Khánh Sơn  (CV số 884/UBND-VHXH ngày 16/9/2025 của UBND xã)


